
NCKU
TÌM KIẾM sự thật, PHẤN ĐẤU

cho điều tốt đẹp

Giải thưởng Trách nhiệm xã hội của Đại học Global View 
từ 2022 đến 2024

Hạng 1 giải thưởng và đạt Danh hiệu Người tiêu biểu

Email: overseas@ncku.edu.tw
Tel:  +886-6-2085608   
Fax: +886-6-2766430

NCKU, được thành lập vào năm 1931, tọa lạc
tại Đài Nam, là một thành phố được biết
đến với di sản văn hóa và công nghệ tiên
tiến. Ngôi trường với những thành tích học
thuật xuất sắc và đã tích lũy được những
thành tựu có giá trị trong nhiều lĩnh vực
nghiên cứu.

Bảng xếp hạng các trường Đại học Thế giới năm 2024
 của Times Higher Education lĩnh vực Ngành công nghiệp

Nằm trong top đầu thế giới với điểm số 100/100

Xếp hạng sức ảnh hưởng của trường Đại học năm 2024
Số 1 ở Đài Loan

Sinh viên đại học được các doanh nghiệp 
yêu thích nhất của Global View

Đứng top 1 liên tục từ 2015 đến 2024 

mailto:overseas@ncku.edu.tw


Khoa Kỹ thuật điện & Khoa
học máy tính, trường Tin học 

Miin Wu (Thạc sĩ)

Tháng 9/2025Tháng 9/2025  
Nhập họcNhập học

Tháng 2/2025Tháng 2/2025  
Nhập họcNhập học

Học bổng ch ính  phủ Đài  LoanHọc  bổng ch ính  phủ Đài  Loan

Học  bổng NCKUHọc bổng NCKU

Học bổng

Học phí & lệ phí Bậc Đại học
Học phí và các khoản

phí khác 
(mỗi học kỳ)

Bộ giáo dục (MOE)

Bộ ngoại giao  (MOFA)

Hội đồng Khoa học và
Công nghệ Quốc gia (NSTC)

Quỹ Hợp tác và Phát triển
Quốc tế Đài Loan (ICDF)

Bậc học Tiến sĩThạc sĩĐại học

 NT$15,000 (US$500)/tháng

NT$33,000 (US$1,100)/tháng NT$33,000 (US$1,100)/tháng

NT$30,000 (US$1,000)/tháng

NT$20,000 (US$667)/tháng

NT$33,000 (US$1,100)/tháng

NT$40,000 (US$1,333)/tháng

NT$20,000 (US$667)/tháng

NT$18,000 (US$600)/tháng
*Chỉ dành cho bậc Thạc sĩ: 

 1. Khoa kĩ thuật dân dụng
2. Cục Quản lý và Giảm nhẹ Thiên tai

Học bổng Toán học và 
Khoa học xuất sắc NCKU

Học bổng Sinh viên Quốc tế
Xuất sắc của NCKU

Miễn học phí & các khoản phí khác và trợ cấp hàng
tháng cho các cấp bậc dưới đây trong cuộc thi:
Hạng từ 1-15: NT$12,000 (US$400)
Hạng từ 16-50: NT$10,000 (US$333)
Hạng từ 51-75: NT$8,000 (US$266)
Thí sinh tham gia cuộc thi: NT$5,000 (US$166)

Học bổng Sinh viên xuất sắc của NCKU
Loại 1: 
Miễn học phí cơ bản và trợ cấp hàng tháng
lên đến NT$20,000 (US$666).
Loại 2: 
Miễn học phí cơ bản và trợ cấp hàng tháng
lên đến NT$2,000 (US$66).
Học bổng Tiến sĩ ưu tú của NCKU
Miễn toàn bộ học phí (bao gồm phí tín chỉ
cơ bản) và trợ cấp hàng tháng lên tới
NT$33,000 (US$1,100).

Bậc Thạc sĩ
Toàn bộ học phí
(đã bao gồm phí 

tín chỉ cơ bản)
(mỗi học kỳ)Các khoa ngành

Ước tính các
khoản chi khác

(mỗi học kỳ)

Khoa Y dược
(trừ trường Y)

Trường Y khoa

Khoa Quản lý
(Ngoại trừ AMBA)

NT$56,683 (US$1,889)

NT$71,891 (US$2,396)

NT$53,583 (US$1,786)

NT$53,103 (US$1,770)

NT$45,851 (US$1,528)

NT$45,071 (US$1,502)

Phí bảo hiểm:
NT$6,000-$8,000

(US$200-$270)

Sách vở:
NT$3,000-$8,000

(US$100-$270)

Phí sinh hoạt:
NT$6,000-$10,000

(US$200-$340)

Bậc Tiến sĩ
Toàn bộ học phí
(đã bao gồm phí
tín chỉ cơ bản)
(mỗi học kỳ)

NT$60,810 (US$2,027)

NT$57,300 (US$1,910)

NT$54,600 (US$1,820)

NT$57,540 (US$1,918)

NT$56,100 (US$1,870)

NT$59,700 (US$1,990)

NT$56,700 (US$1,890)

NT$54,900 (US$1,830)

NT$53,700 (US$1,790)

NT$62,010 (US$2,067)

NT$51,000 (US$1,700)

NT$53,400 (US$1,780)

NT$54,600 (US$1,820)

NT$52,800 (US$1,760)

NT$57,540 (US$1,918)

NT$55,800 (US$1,860)

NT$55,200 (US$1,840)

NT$55,800 (US$1,860)

*US$ 1 ≒ NT$ 30

Thời gian nộp hồ sơ cho sinh viên quốc tế
2024

25 tháng 11
Kết quả hồ sơ

2024
1 tháng 7-30 tháng 9
Thời gian đăng kí

2024-2025
20 tháng 11-20 tháng 1

Thời gian đăng kí

2025
3 tháng 4

Kết quả hồ sơ

*Thông tin chi tiết
Vui lòng ghé trang web

của chúng tôi.

NT$60,810 (US$2,027) NT$62,010 (US$2,067)

NT$15,000 (US$500)/tháng NT$20,000 (US$666)/tháng

Học bổng doanh nghiệp cho
nhân tài xuất sắc của NCKU

Loại 1:
Miễn học phí và trợ cấp hàng tháng
là NT$8000(US$266).
Loại 2: Miễn học phí.

Loại 1: 
Miễn học phí cơ bản và trợ cấp hàng
tháng là NT$10,000 (US$333).
Loại 2: Miễn học phí cơ bản.

Miễn học phí & các khoản phí khác và trợ cấp
hàng tháng cho các cấp bậc dưới đây trong
cuộc thi:
Hạng từ 1-15: NT$12,000 (US$400)
Hạng từ 16-30: NT$10,000 (US$333)
Thí sinh tham gia cuộc thi: NT$5,000 (US$166)

Khoa Kỹ thuật

Khoa kế hoạch và Thiết kế

Khoa Khoa học

Khoa Khoa học sinh học và
Công nghê sinh học

Khoa Giáo dục giải phóng

Khoa Khoa học xã hội


